SỐ TÀU, THUYỀN, XUỒNG KHAI THÁC THỦY SẢN CÓ ĐỘNG CƠ PHÂN THEO LOẠI HÌNH VÀ NHÓM CÔNG SUẤT

100
Cái
Chia ra
Tổng số

Dưới 20
CV

Từ 20 đến dưới 45 CV

Từ 45 đến dưới 75 CV

Từ 75 đến dưới 90 CV

Từ 90 đến dưới 150 CV

Từ 150 CV
trở lên
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Toàn tỉnh
2.143
698
549
262
33
268
333
Trong tổng số:
- Hộ
2.143
698
549
262
33
268
333

- Trang trại
-
-
-
-
-
-
-

TP Phan Rang-Tháp Chàm
659
179
249
127
14
43
47
Trong tổng số:
- Hộ
659
179
249
127
14
43
47

- Trang trại
-
-
-
-
-
-
-

Huyện Ninh Hải
783
357
199
103
10
79
35
Trong tổng số:
- Hộ
783
357
199
103
10
79
35

- Trang trại
-
-
-
-
-
-
-

Huyện Thuận Bắc
19
18
1
-
-
-
-
Trong tổng số:
- Hộ
19
18
1
-
-
-
-

- Trang trại
-
-
-
-
-
-
-

Huyện Thuận Nam
682
144
100
32
9
146
251
Trong tổng số:
- Hộ
682
144
100
32
9
146
251

- Trang trại
-
-
-
-
-
-
-
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